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Nam Nữ
Kiến 
thức 

chung

Chuyên 
môn

A D E F G H I 1 2 3 4=(1+2+3) N

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4/12/1986
Ấp An Khương,

xã An Thạnh Thủy,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Cử nhân xét 
nghiệm (ĐH)

Cử nhân 
xét 

nghiệm 

Trung 
tâm Y tế

50 28 78

2 Nguyễn Thị Kim Yến 2/11/1992
Ấp Trường Xuân B,

xã Thanh Bình,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Điều dưỡng
cao đẳng

Điều 
dưỡng 

Trung 
tâm Y tế

Có 50 45 95

3 Lữ Nguyễn Mai Nhi 6/08/1998
Ấp Bình Thọ Thượng,

xã Bình Phan,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Điều dưỡng
cao đẳng

Điều 
dưỡng 

Trung 
tâm Y tế

50 32.5 82.5

4 Nguyễn Thị Thùy Trang 1/11/1999
Ấp Long Thạnh,

xã Long Bình Điền,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Điều dưỡng
cao đẳng

Điều 
dưỡng 

Trung 
tâm Y tế

40 35 75

5 Đỗ Thị Ngọc Huyền 12/12/1992
Ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh,

Chợ Gạo, Tiền Giang
Điều dưỡng

cao đẳng
Điều 

dưỡng 
Trung 

tâm Y tế
50 22.5 72.5

6 Trần Khánh Hưng 19/07/1996
49 tổ 1, Ấp Thạnh Kiết, 

xã An Thạnh Thủy,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Dược sĩ
đại học

Dược sĩ 
Trung 

tâm Y tế
50 39 89

7 Đặng Thị Cẩm Tuyền 30/04/1992
109 Ấp Kỳ Châu,

xã Bình Quới, Châu Thành,
Long An

Kế toán
đại học

Kế toán 
Trung 

tâm Y tế
50 20 70

8 Lê Huy 10/09/1996
Ấp Hòa Lạc Trung,

xã Hòa Định,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Kỹ sư CNTT
Kỹ sư 
CNTT

Trung 
tâm Y tế

29 40 69

Điểm
ưu tiên

Tổng điểm
Ghi
chú

C

Trung tâm Y tế

TT Họ và tên

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo năm 2020

(Kèm theo Thông báo số           TB/HĐXT ngày 11/9/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế năm 2020)

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình độ 

chuyên môn
Vị trí

dự truyển
Đơn vị

dự tuyển

Chứng 
chỉ hành 

nghề

Điểm phỏng vấn
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nghề

Điểm phỏng vấn

9 Nguyễn Quang Vinh 7/10/1993
Ấp Bình Long, xã Song 

Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang
Điều dưỡng

cao đẳng
Điều 

dưỡng 

TYT xã 
Song 
Bình

25 40 65

10 Tăng Quốc Thái 15/04/1994
145B Ô2 Khu 3,

Thị trấn Chợ Gạo,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ đa khoa Y sĩ
TYT Thị 
trấn Chợ 

Gạo
41 39 80

11 Ngô Thị Ánh Linh 22/02/1999
Ấp Bình Hưng Thượng,

xã Bình Ninh,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ đa khoa Y sĩ
TYT xã

Bình 
Ninh

50 40 90

12 Lê Thị Ngọc Thẩm 10/09/1995
Ấp Hòa Lợi Tiểu,

xã Bình Ninh,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ YHDP Y sĩ
TYT xã 

Bình 
Ninh

26 25 5 56

Con 
thương 

binh 
hạng 
2/4

13 Nguyễn Huỳnh Vũ 5/01/1983
Ấp Bình Khương I,
xã Bình Phục Nhứt,

Chợ Gạo, Tiền Giang
Y sĩ YHCT Y sĩ

TYT xã 
Đăng 
Hưng 

44.5 42 86.5

14 Dương Thị Thanh Thúy 15/10/1993
Ấp 6, xã Gia Thuận,

Gò Công Đông, Tiền Giang
Y sĩ đa khoa Y sĩ

TYT xã 
Lương 

Hòa Lạc
Có 42.5 47 89.5

15 Nguyễn Thành Trung 10/05/1989
282 Ấp Vĩnh Phước,

xã Đăng Hưng Phước,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ đa khoa Y sĩ
TYT xã 
Xuân 
Đông

29 29 58

16 Huỳnh Tấn Phát 22/08/1994
Ấp Tân Hưng Tây,
xã Tân Hòa Tây,

Tân Phước, Tiền Giang
Y sĩ đa khoa Y sĩ

TYT xã
Bình 
Phục 
Nhứt

40 38.5 2.5 81

Quân 
nhân 
xuất 
ngũ    

Trạm Y tế xã
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17 Lê Hoàng Hưng 4/04/1995
Ấp Bình Phú,

xã Bình Phục Nhứt,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ YHDP Y sĩ

TYT xã
Bình 
Phục 
Nhứt

50 15.5 65.5

18 Nguyễn Thị Diễm Hương 13/10/1997
Ấp Mỹ Thọ,

xã Mỹ Tịnh An,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ đa khoa Y sĩ
TYT xã
Phú Kiết

34.5 37 71.5

19 Nguyễn Thanh Tâm 19/02/1992

Số 40 tổ 1,
ấp Thanh Đăng B,

xã Thanh Bình,
Chợ Gạo, Tiền Giang

Y sĩ đa khoa Y sĩ
TYT xã
Phú Kiết

50 21 71

20 Dương Nguyễn Duy 2/05/1996
93/22 Nguyễn Tri Phương,

Phường 7, TP Mỹ Tho,
Tiền Giang

Y sĩ đa khoa Y sĩ
TYT xã
Thanh 
Bình 

Có 46.5 42 88.5

21 Phạm Trường Giang 11/11/1990
Ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh,

Chợ Gạo, Tiền Giang
Y sĩ đa khoa Y sĩ

TYT xã
Thanh 
Bình 

19 31 50

Tổng cộng danh sách trúng tuyển có 21 thí sinh. Trong đó, tại Trung tâm Y tế là 08 thí sinh; tại trạm Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế là 13 thí sinh./.


